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ĐỀ BÀI:
 Điền vào chỗ chấm cho thích hợp
Câu 1:

a. Số hai trăm mười bảy phẩy năm trăm linh sáu viết là:...............................
b. Số 75,409 đọc là:........................................................................................

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 37,8 x 10 = ............                                  b. 436,02 x 100 =.............

c. 37,8 x 0,1 =...........                                   d. 436,02 x 0,01 =.............
Câu 3:

a. 7 km2 = ..............ha                                 b. 5400m2 =.................dam2
c. 5400 ha =............km2                              d. 16ha =............................m2

Câu 4: Giá trị thích hợp của y để:
a. 2,7 + y = 16,7 - 7,9 là y =............         b.82,7 - (y + 2,09) = 23,5 là y =.............
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 5:  Một trường Tiểu học có 600 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 54,5%. Số học sinh nam của trường đó là:

A. 273 em         

B. 375 em                       

C. 327 em           

          D. 420 em

Câu 6: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 21,6 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 155,52 cm                                                 B. 155,52 cm2                      

C. 64,8 cm2                                                    D. 57,8cm2
Câu 7: Đặt tính rồi tính
                85,7 x 2,08                                                   17,55 : 3,9
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Theo kế hoạch, năm vừa qua một đội công nhân lâm nghiệp phải trồng được 20 ha rừng. Đến hết tháng 7 đội công nhân đó đã trồng được 16 ha và đến hết năm, đội đó trồng được 22,5 ha rừng. Hỏi:

a. Đến hết tháng 7, đội công nhân đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b. Hết năm, đội công nhân đó trồng được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm? 
Bài giải
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Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện
 a. 2,34 x 8,7 + 2,34 x 1,3                                        b. 2,5 x 3,7 x 4 
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